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thái ĐKT 
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1 1900455918 Huỳnh Trường Khánh Ấp Biển Tây B - Xã Vĩnh Trạch Đông 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

2 1900346820 Lâm Thị Bấu 8/70, ấp Biển Tây B - VTĐ 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

3 1900127730 Trần Văn Ngọc Ấp Nhà Mát, xã Hiệp Thành 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

4 1900266741 Trần Việt Hùng 009/1, ấp Đầu Lộ, Xã Hiệp Thành 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

5 1900227485 Sơn Thị Mỹ Duyên Ấp Đầu Lộ, phường Nhà Mát 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

6 1900265025 Lương Văn Bắc
335/1, Đ.Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ, Phường 

Nhà Mát
03

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

7 1900264159 Trần Tú Linh 441/2, ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

8 1900249094 Nguyễn Thị Bích Vân Ấp Nhà Mát, xã Hiệp Thành 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

9 1900231410 Huỳnh Văn Tỷ Ấp Nhà Mát, xã Hiệp Thành 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

10 1900245156 Trần Văn Hột 222/2, ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

11 1900254873 Huỳnh Thuý Liểu 380, ấp Đầu Lộ 1, xã Hiệp Thành 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

12 1900279211 Phan Thanh Hải 009 C/5, Khóm Đầu Lộ A - PNM 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

13 1900285215 Quách Trưởng Giả Ấp Đầu Lộ 1 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST
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thái ĐKT 
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14 1900301530 Triệu Thị Ngọc Lan 223/1, Đ.Cao Văn Lầu, Phường Nhà Mát 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

15 1900320741 Phan Thị Anh Thuý Ấp đầu lộ, P.Nhà Mát 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

16 1900331302 Nguyễn Thị Ngoan 370/1, Khóm Đầu Lộ - P. Nhà Mát 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

17 1900332592 Trịnh Văn Khanh Phường Nhà Mát 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

18 1900344319 Trần Thị Phượng (Thanh Mùi)043 B/6, Khóm Kinh Tế, P Nhà Mát 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

19 1900349388 Dương Thanh Thuỷ Khóm Kinh Tế, Phường Nhà Mát 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

20 1900349370 Trần Đình Trường
Số 525, Đ.Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ, Phường 

Nhà Mát
03

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

21 1900358209 Lâm Thị Thu Hồng
Số 73A/1, Đ.Cao văn Lầu, Khóm Đầu Lộ, 

Phường Nhà Mát
03

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

22 1900393651 Dương Minh Quốc Khóm Kinh Tế, - P. Nhà Mát 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

23 1900397705 Nguyễn Thanh Hồng 302/1, Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ - P.NM 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

24 1900394486 Huỳnh Văn Cảnh
467/7, Cao Văn Lầu, Khóm Nhà Mát - P. Nhà 

Mát
03

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

25 1900432036 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Khóm Kinh Tế 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

26 1900438581 Đỗ Thị Phi 543 A/7, Bạch Đằng, Khóm Nhà Mát - PNM 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

27 1900441400 Đàm Văn Hùng 027/1, Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ A - PNM 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

28 8085530801 Lại Văn Dưỡng 542A/1, Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ - PNM 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST
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29 1900444641 Lê Thị Kim Anh Khóm Kinh Tế - PNM 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

30 1900499866 Lê Văn Tiên Số 267C/3, ấp Giồng Giữa 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

31 1900504562 Trần Tú Vân Số 374/1, Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ A 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

32 1900527111 Thái Hồng Thanh Liêm 028/7, Bạch Đằng, Khóm Nhà Mát - PNM 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

33 1900542448 Thái Văn Liêm 507/5, ấp Đầu lộ I 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

34 8193809261 La Văn Đực 320/2, ấp Giồng Nhãn - HT 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

35 8201508895 Nguyễn Kiều Trinh Số 326/5, khóm Chòm Xoài 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

36 8211907070 Đặng Tấn Vinh Nhà không số, Khóm Bờ Tây - PNM 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

37 8219268115 Đỗ Thị Trâm Khóm Kinh Tế 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

38 1900595432 Phù Minh Điền (Hùng Phát)Số 039/1, khóm Đầu Lộ 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

39 1900613378 Nguyễn Văn Tim 490A/7, Khóm Bờ Tây 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

40 1900264053 Dương Hồng Tươi Đ. Bạch Đằng, Khóm Nhà Mát - P.NM 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

41 1900266420 Lý Hồng Thu A01/7, ấp Nhà Mát, Xã Hiệp Thành 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

42 8440628544 Phạm Cửu Long Số 413/7, Bạch Đằng, khóm Nhà Mát 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

43 1900661029 Võ Thị Phượng Nhà không số, khu du lịch Vườn chim Bạc Liêu 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST
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44 1900661438 Lê Vĩnh Lợi
Nhà không số, đường Bạch Đằng, khóm Nhà 

Mát
03

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

45 1900675952 Ngô Văn Đô
Nhà không số, đường Bạch Đằng, khóm Nhà 

Mát
03

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực MST

46 1900662463 Trần Phón Nhà không số, ấp Biển Đông B 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

47 8799314098-001 Nguyễn Thị Xuân Hạnh Số 5/508, ấp Giồng Nhãn B 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

48 8896411523-001 Hộ kinh doanh Diệp Ứng PhươngSố 7/204, ấp Biển Tây A 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

49 1900125726 Phạm Bạch Tuyết Ấp Chòm Xoài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

50 1900120968 Nguyễn Thị Việt Hoa Ấp Đầu Lộ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

51 1900248238 Kha Bích Loan Ấp Đầu lộ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

52 1900181142 Phạm Mỹ Hạnh 004/1, ấp Đầu Lộ, Phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

53 1900270963 Trương Công Cẩn Ấp Đầu Lộ, PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

54 1900273890 Nguyễn Thanh Dũng Số 006/1, ấp Đầu Lộ, xã Hiệp Thành 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

55 1900288720 Lưu Thành Y Ấp Chòm Xoài - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

56 1900301523 Nguyễn Văn Đen Phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

57 1900303591 Nguyễn Thị Ngọc Tiên Áp Đầu Lộ, phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

58 1900303979 Nguyễn Thị Bé Ba 572/1, Đ.Cao Văn Lầu, Phường nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
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59 1900305366 Trần Thanh Thuỷ Lưu Động Liên Tỉnh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

60 1900312067 Nguyễn Thị Mỹ Hạ Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

61 1900312839 Huỳnh Thị Thêu 152/5, Khóm Đầu Lộ, Phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

62 1900328934 Nguyễn Hoàng Minh Số 593, đường Cao Văn Lầu, khóm Đầu Lộ A 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

63 1900345753 Lâm Thị Sáng 399/1, Khóm Kinh Tế - Phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

64 8014473917 Nguyển Anh Tú Nhà không số, Khóm Kinh Tế - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

65 1900348585 Phạm Văn Tài Cao Văn Lầu, Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

66 1900349035 Vũ Văn Hoá 110/1C, khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

67 1900351387 Nguyễn Văn Hiền 436/1, Khóm Đầu Lộ A - Phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

68 1900355511 Thạch Thị Kim Hồng
190, Đường Bạch Đằng - K. Nhà Mát - P. Nhà 

Mát
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

69 1900360014 Huỳnh Thanh Phong Khóm Kinh Tế, Phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

70 1900358216 Lê Hoàng Gia Số 288/1, Khóm Chòm Xoài, Phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

71 1900373503 Ngô Thị Hồng Ngọc Khóm Nhà Mát - P. Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

72 1900391478 Trần Văn Đức Đ. Bạch Đằng - P. Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

73 1900399558 Trần Kim Pha 337/1, Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ A - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
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thái ĐKT 
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74 1900405882 Bùi Đức Hạnh 445 B/5, Khóm Chòm Xoài - P. NM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

75 1900431995 Nguyễn Trọng Hiền Khóm Chòm Xoài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

76 8030606748 Trương Hoàng Khải Khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

77 8055814330 Nguyễn Văn Huyên 130/1, Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

78 8000482661
Nguyễn Hoàng Nhu 

(Nhà Hàng Hương Biển)
Khu du lịch Nhà Mát - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

79 1900437450 Nguyễn Ngọc Hân Khóm Bờ Tây - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

80 1900443045 Nguyễn Kim Định 348/2, ấp Giồng Nhãn HT 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

81 1900457739 Nguyễn Văn Quang 602/7, Khóm Nhà Mát - P Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

82 1900457760 Lâm Tài Bửu 06, Khu du lịch, P Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

83 1900487116 Cao Văn Thắng
Kiốt số 02 - Khu DNTN Lý Toản - Khóm Bờ 

Tây
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

84 1900489748 Phạm Thị Ngọt Kiốt số 24, Khu DNTN Lý Toản - Khóm Bờ Tây 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

85 1900491296 Phan Văn Danh
Kiot 15, khu DNTN Lý Toản, Khóm Bờ Tây - 

PNM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

86 1900491497 Võ Minh Dũng Kiot 05, Khóm Bờ Tây - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

87 1900478961 Liêu Thuý Hằng 255/7, Cao Văn Lầu - Khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

88 8117139054 Lê Đình Chiểu Nhà không số, Cao Văn Lầu, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
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89 1900507820 Trần Hùng Hiếu 001B/1 Cao Văn Lầu, khóm Đầu Lộ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

90 1900508246 Lâm Duy Thanh 495/7, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

91 1900519103 Nguyên Văn Chung 315, Khóm Đầu Lộ - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

92 1900525227 Trần Thị Đẹp 324/1, khóm Đầu Lộ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

93 8193808155 Trần Xiếu Ky Giồng Nhãn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

94 8193811817 Hồ Việt Tần 881/3, ấp Giồng Giữa - HT 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

95 8201497957 Lê Xuân Diệm 007, Bạch Đằng, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

96 8237085026 Trương Mỹ Linh Số 277/7, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

97 8281568382 Lê Minh Nhứt 450/5, Khóm Chòm Xoài - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

98 8300678143 Trần Nguyễn Diễm My 521/1, Cao Văn Lầu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

99 1900562557 Nguyễn Ngọc Lam
Khu du lịch nghỉ dưỡng, Phường Nhà Mát - 

PNM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

100 1900563293 Trịnh Thị Bạch Lê 100/7, Khóm Nhà Mát - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

101 8320438502 Triệu Minh Hùng Đường Cao Văn Lầu, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

102 1900568037 Nguyễn Thị Hồng Tươi Đường Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

103 1900569217 Lê Thị Tú Anh
Kiot 11A, khu du lịch Quán Âm Phật Bà, Khóm 

Bở Tây - PNM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ kinh doanh

Trạng 

thái ĐKT 

tổ chức

Lý do công khai

104 8336341270 Trần Văn Hưng 555, Khóm Đầu Lộ, PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

105 1900575348 Trần Văn Khiết (Nguyễn Quân)Đường Bạch Đằng, Khóm Nhà Mát - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

106 8345961707 Trần Thị Hạnh Dung Số 528/1, Cao Văn Lầu, khóm Đầu Lộ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

107 1900579896 Nguyễn Văn Cầu 03/6A, Khóm Kinh Tế 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

108 1900583998 Đồng Thanh Song 377 B/7, Khóm Bờ Tây  - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

109 8360622459 Nguyễn Thị Đà Ki ốt số 6, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

110 1900598271 Đinh Văn Sơn (Thanh Sơn)
Kiot 10, khu DNTN Lý Toản, Khóm Bờ Tây - 

PNM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

111 1900598909 Huỳnh Kim Thúy 081/1, khóm Đầu Lộ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

112 1900606853 Diệp Thanh Nhàn 50 K/7, Khóm Bờ Tây 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

113 1900610458 Nguyễn Trần Trúc Quỳnh Số 298/1B, khóm Đầu Lộ A 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

114 1900611613 Nguyễn Thị Thủy Khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

115 1900611620 Phan Thị Dung Khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

116 1900611645 Phan Thị Hồng Trang Khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

117 1900611652 Phạm Thị In Khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

118 1900611691 Nguyễn Thị Âu 429A, Khóm Chòm Xoài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ kinh doanh

Trạng 

thái ĐKT 

tổ chức

Lý do công khai

119 1900611797 Trần Văn Thông Khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

120 1900612906 Giang Văn Trung Nhà không số, Bạch Đằng, Khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

121 1900617365 Trần Thị Lệ Hòa Nhà không số, Cao Văn Lầu, khóm Đầu Lộ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

122 1900622573 Lê Thị Quyến Bạch Đằng, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

123 1900624098 Lư Thị Bích Tuyền T89, khóm Bờ Tây 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

124 1900625165 Lê Vĩnh Bình 107/6, khóm Kinh Tế 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

125 1900637107 Nguyễn Văn Hạnh
Nhà không số, lô số 3, khu Phật Bà, khóm Bờ 

Tây
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

126 8526316667 Lê Thái Phương Ấp Giồng Nhãn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

127 1900640156 Tô Văn Thịnh Khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

128 1900641079 Nguyễn Thị Kim Thúy Ki ốt 08, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

129 1900641576 Trương Công Nghiệp Sạp số 24-25, Khu DL Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

130 0315258517 Huỳnh Phan Duy Thửa đất 440, bản đồ 5, đường Cao Văn Lầu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

131 8544491083 Võ Thu Đông Căn Số 37+38, Khu Du Lịch Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

132 1900654712 Huỳnh Thế Trung 407/1, Khóm Đầu Lộ, PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

133 1900654744 Nguyễn Thị Tú Khóm Đầu Lộ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ kinh doanh

Trạng 

thái ĐKT 

tổ chức

Lý do công khai

134 1900655226 Dương Thị Bé Xinh
Khu DL sinh thái vườn chim Bạc Liêu, K. Kinh 

Tế
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

135 1900658499 Đổ Phú Cường
Ki ốt số 01+02+03, Khu du lịch phường Nhà 

Mát
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

136 1900669772 Phạm Tấn Tài 008/1B, Cao Văn Lầu, PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

137 1900671210 Trương Minh Trung Sạp số 24-25, khu dụ lịch phường Nhà mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

138 8680948675 Võ Trung Tính Số 472/7, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

139 1900679467 Phạm Ngọc Quyển Khóm Đầu Lộ, P. Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

140 8727507534-001 Trần Kim Lành Thửa đất 98, bản đồ 48, khóm Đầu Lộ A 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

141 8839669533-001 Hộ kinh doanh Hoàng PhúcSố 128A/5, Khóm Chòm Xoài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

142 8201496777-001 Hộ kinh doanh Cà Phê TâmSố 001/1B, Khóm Đầu Lộ A 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

143 1900401359 Lâm Văn Bình Bạch Đằng, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

144 1900125476 Ngô Hồng Hạnh Ấp Đại Lộ, PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

145 1900224269 Nguyễn Văn Sáu Cao Văn Lầu, khóm Đầu Lộ A 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

146 1900256038 Huỳnh Thị Cám 123/2, ấp Đầu Lộ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

147 1900279532 Đặng Thanh Vinh Ấp Đầu Lộ, PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

148 1900298704 Huỳnh Văn Chiến 461/7, Đ.Cao Văn Lầu, Phường Nhà mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ kinh doanh

Trạng 

thái ĐKT 

tổ chức
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149 1900312187 Vũ Thị Cúc Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

150 1900312370 Trịnh Thị Nữ Khóm Nhà Mát - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

151 1900330531 Trần Thị Lan 429A/5, Khóm Chòm Xài, Phường nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

152 1900342350 Phan Văn Đèo 464/7, khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

153 1900352542 Nguyễn Văn Dinh 245B/7, Khóm Nhà Mát - Phường Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

154 1900431346 Trần Kim Huệ 440/1, Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

155 8080193158 Huỳnh Văn Tường Số 450A/5, đường Bờ Tây, khóm Chòm Xoài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

156 1900445839 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 449/1, Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

157 1900457545 Trần Trường Hận 266/3, ấp Giồng Giữa - Xã Hiệp Thành 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

158 8312447824 Nguyễn Tấn Bửu Đường Bạch Đằng, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

159 1900567851 Trần Thị Loan 236/7, Khóm Nhà Mát - PNM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

160 8364930609 Lê Vĩ Siêu Đường Cao Văn Lầu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

161 1900612159 Huỳnh Tuyết Nhung 413/1, khóm Đầu Lộ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

162 1900622446 Dương Chúc Nhĩ Bạch Đằng, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

163 1900624267 Phan Văn Dũng Nhà không số, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ kinh doanh
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thái ĐKT 

tổ chức
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164 1900644055 Lý Thị Phượng Số 638/2, ấp Giồng Nhãn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

165 8564546100 Võ Văn Khởi Số 219/1, khóm Đầu Lộ A 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

166 8664329893 Trần Tấn Đạt Nhà không số, đường Cao Văn Lầu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

167 1900667782 Vủ Thị Yến Số 418 A/7, khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

168 1900674155 Trịnh Hoàng Ân Khu Biên Phòng, P. Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

169 1900678135 Mai Văn Hải Khóm Nhà Mát, P. Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

170 1900679442 Nguyễn Văn Đức Khóm Đầu Lộ, P. Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

171 1900391492-001 Trần Văn Đại Khóm Chòm Xoài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

172 8318905326-001 Mai Hoàng Tủy Số 647, Khóm Nhà Mát 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

173 8794513420-001 Võ Thị Bé Quyên Số 194/1, Khóm Đầu Lộ A 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

174 8799314098-002 Nguyễn Thị Xuân Hạnh Số 090/A1, Cao Văn Lầu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

175 8840639614-001 Hộ kinh doanh Trạng NguyênSố 294/1, Khóm Đầu Lộ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

176 8569708531-001 Hộ kinh doanh Hoa Lan Trần AnhSố 007C/5, khóm Chòm Xoài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

177 1900420224-001 Hộ kinh doanh Hoàng Vũ Số 568/6. đường Ngô Quyền, Khóm Kinh Tế 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

178 8682621530-001 Hộ kinh doanh  Lâm Tấn QuangSố 520, đường Cao Văn Lầu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
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179 8860383417-001 Hộ kinh doanh Hoàng KhaẤp Giồng Nhãn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

180 8066678231-001 Hộ kinh doanh Trịnh Quốc ViệtSố 030/1, đường Cao Văn Lầu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký


